
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN 

DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 5) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, phân 

xưởng làm 

việc 

Loại hợp 

đồng lao 

động 
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việc 
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theo quy 
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trẻ em dưới 

06 tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 

I Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh   43.000.000  0  28.000.000  71.000.000    

1 Nguyễn Thị Thu Uyên 

Phòng Kế 

hoạch tổng 

hợp 

Không xác 

định thời 

hạn 

4820381751 
Từ 16/07/2021 đến 

hết 29/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241673292 

2 Nguyễn Thị Yến 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

6623123938 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241411788 

3 Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

6615035247 
Từ 16/07/2021 đến 

hết 29/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241215785 

4 Trần Thị Thu Hường 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

7513150999 
Từ 16/07/2021 đến 

hết 29/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241802972 

5 Trần Thị Thủy 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Xác định 

thời hạn 
6622046536 

Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241677189 

6 Võ Thanh Tú 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Xác định 

thời hạn 
6622140101 

Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241674254 
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7 Đinh Thị Mỹ Huyền 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

6616034583 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241399576 

8 Phạm Thảo Nguyên 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

6614034318 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241347515 

9 Bùi Thị Thuận 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Xác định 

thời hạn 
5616626179 

Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241436721 

10 Đinh Thị Ngọc Tuyết 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Xác định 

thời hạn 
6622128578 

Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241587220 

11 Ngô Kim Thùy Ngân 
 Khoa 

Ngoại 

Không xác 

định thời 

hạn 

6612035234 
Từ 20/08/2021 đến 

hết 02/09/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  241209123 

12 Nguyễn Mạnh Cường 
 Khoa 

Ngoại 

Không xác 

định thời 

hạn 

6305004005 
Từ 23/07/2021 đến 

hết 05/08/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241475648 

13 Dương Thái Ngọc 
Khoa Phụ 

sản 

Không xác 

định thời 

hạn 

6613033596 
Từ 13/08/2021 đến 

hết 26/08/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  240841458 

14 Hoàng Thị Nương 
Khoa Phụ 

sản 

Không xác 

định thời 

hạn 

6612035410 
Từ 13/08/2021 đến 

hết 26/08/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241229992 

15 Nguyễn Trần Lệ Hiền 
Khoa Phụ 

sản 

Không xác 

định thời 

hạn 

6307003943 
Từ 13/08/2021 đến 

hết 26/08/2021 
1.000.000      1.000.000  240678875 
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16 Lê Thị Thu Sương 
Khoa Phụ 

sản 

Không xác 

định thời 

hạn 

4914001533 
Từ 13/08/2021 đến 

hết 26/08/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  205521035 

17 Trương Thị Mai 
Khoa Phụ 

sản 

Không xác 

định thời 

hạn 

7416064439 
Từ 14/08/2021 đến 

hết 27/08/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241430218 

18 Nguyễn Thị Loan 
Khoa Phụ 

sản 

Không xác 

định thời 

hạn 

6612036381 
Từ 20/08/2021 đến 

hết 02/09/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241174967 

19 Nguyễn Thị Phương Ly 
Khoa Phẫu 

thuật 

Không xác 

định thời 

hạn 

6612035397 
Từ 17/07/2021 đến 

hết 30/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241115152 

20 Vũ Hoài Tiến 
Khoa Phẫu 

thuật 

Xác định 

thời hạn 
6624112263 

Từ 04/08/2021 đến 

hết 17/08/2021 
1.000.000      1.000.000  241600821 

21 Nguyễn Thị Hải Yến 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không xác 

định thời 

hạn 

6614035075 
Từ 25/08/2021 đến 

hết 08/09/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  241035873 

22 Nguyễn Thị Thanh Dung 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Không xác 

định thời 

hạn 

6610037385 
Từ 12/08/2021 đến 

hết 25/08/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  240919110 

23 Dương Thị Minh Xuân 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

6305003970 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000      1.000.000  

05218201233

5 

24 Nguyễn Văn Phước 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

6608002615 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241428656 
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25 Cao Quyết Toán 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

6815010289 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  187308727 

26 Đặng Trần Huân 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

6421749790 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000      1.000.000  231119064 

27 Trần Thị Ái Vi 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Không xác 

định thời 

hạn 

6622866268 
Từ 21/08/2021 đến 

hết 04/09/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  

06619400545

9 

28 Phan Thị Lệ Thúy 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6615034871 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  245199346 

29 Trần Thị Mỹ Thọ 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6612035398 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  225416167 

30 Nguyễn Cao Thị Kiều 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6613033189 
Từ 19/07/2021 đến 

hết 02/08/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241113812 

31 Đinh Thị Phương Vi 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6624218025 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241557958 

32 Nguyễn Thị Trang 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

4820433813 
Từ 18/07/2021 đến 

hết 01/08/2021 
1.000.000      1.000.000  241652569 

33 Mai Duy Vương 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6616035480 
Từ 17/07/2021 đến 

hết 30/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241445318 
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34 Hồ Thị Anh Phương 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6305004027 
Từ 18/07/2021 đến 

hết 31/07/2021 
1.000.000      1.000.000  240784264 

35 Nguyễn Thị Như Thi 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6615035263 
Từ 17/07/2021 đến 

hết 30/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241392565 

36 Võ Thị Kiều Phương 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6305004023 
Từ 18/07/2021 đến 

hết 31/07/2021 
1.000.000      1.000.000  240731125 

37 
Hoàng Thị Thương 

Thương 

Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6624114973 
Từ 18/07/2021 đến 

hết 31/07/2021 
1.000.000      1.000.000  241393506 

38 Võ Thị Dạ Thảo 
Khoa Xét 

nghiệm 

Không xác 

định thời 

hạn 

6307003922 
Từ 30/07/2021 đến 

hết 13/08/2021 
1.000.000      1.000.000  241839286 

39 Nguyễn Đăng Quỳnh Khoa Nội 

Không xác 

định thời 

hạn 

6622271015 
Từ 18/07/2021 đến 

hết 01/08/2021 
1.000.000      1.000.000  241409065 

40 Đặng Huy Hoàng Khoa Nội 

Không xác 

định thời 

hạn 

0406002366 
Từ 21/08/2021 đến 

hết 04/09/2021 
1.000.000      1.000.000  240528733 

41 Nguyễn Thị Minh Trâm 
Khoa Cấp 

cứu 

Không xác 

định thời 

hạn 

6615035255 
Từ 21/08/2021 đến 

hết 04/09/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  245152253 

42 Vũ Thị Thu Thủy 
Khoa Cấp 

cứu 

Không xác 

định thời 

hạn 

6616033171 
Từ 14/07/2021 đến 

hết 27/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241262120 
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43 Lê Thị Thu Hà 
Khoa Cấp 

cứu 

Không xác 

định thời 

hạn 

6609035349 
Từ 18/08/2021 đến 

hết 31/08/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  230642363 

II Công ty TNHH Phú Anh   1.000.000  0  1.000.000  2.000.000    

44 Lê Thị Thủy Kế toán 
Xác định 

thời hạn 
6610000215 

Từ 16/07/2021 đến 

hết 29/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  240973662 

III Công ty Bảo hiểm Hàng không Nam Tây Nguyên   1.000.000  0  0  1.000.000    

45 Huỳnh Văn Phúc Nhân viên 
Xác định 

thời hạn 
6624209939 

Từ 14/09/2021 đến 

hết 27/9/2021 
1.000.000      1.000.000  241514665 

  Tổng         45.000.000  0  29.000.000  74.000.000    

Tổng số người lao động được hỗ trợ: 45 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 74.000.000 đồng (Bảy mươi tư triệu đồng). 
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